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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG  
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG TH¤N 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  
và tổ chức bộ máy của Vụ Kế hoạch 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

 Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính 
phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Điều 16 Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 
của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, 
cơ quan ngang bộ; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Vị trí và chức năng 
Vụ Kế hoạch là c¬ quan qu¶n lý tæng hîp cña Bé tr−ëng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trong viÖc thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát 
triển trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Vụ Kế hoạch được Bộ trưởng giao thực hiện nhiệm vụ qu¶n lý tæng hîp về 
quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển, thống kê, xúc tiến thương mại vµ ch−¬ng 
tr×nh an ninh l−¬ng thùc quèc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, cụ thể 
nh− sau: 

1. Chủ trì, tham gia xây dựng trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp 
luật về lĩnh vực ®−îc ph©n c«ng qu¶n lý.  

2. Về xây dựng chiÕn l−îc, quy hoạch, kế hoạch dài hạn: 
a) Hướng dẫn các địa phương, các đơn vị, các doanh nghiệp thuộc ngành về 

việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn. 
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b) Tổng hợp trình Bộ trưởng giao kế hoạch thiết kế quy hoạch, tuyển chọn tư 
vấn quy hoạch; xét duyệt đề cương, kiểm tra thực hiện, thẩm định, nghiệm thu tài 
liệu quy hoạch tổng hợp. Tham gia xét duyệt đề cương, dự toán, kiểm tra thực hiện 
và thẩm định nghiệm thu tài liệu quy hoạch chuyên ngành. 

c) Tổng hợp, cân đối và hoàn chỉnh trình Bộ trưởng về chiến lược, quy 
hoạch; kế hoạch phát triển dài hạn; ch−¬ng tr×nh môc tiªu. Chủ trì xây dựng và 
tổng hợp chương trình hành động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. 

d) Chuẩn bị hồ sơ trình Bộ trưởng về các dự án quy hoạch; quản lý vµ sử 
dụng tài liệu quy hoạch theo quy định. 

đ) Thùc hiÖn công khai chiến lược, quy hoạch ngành, ngành hàng, sản phẩm 
chủ yếu sau khi được phê duyệt theo quy định. 

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch ngành đã được phê duyệt. 
Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý thực hiện quy hoạch. 

g) Nghiên cứu, trình Bộ trưởng ban hành định mức liên quan đến việc lập và 
quản lý quy hoạch ngành. 

3. Về kế hoạch hàng năm: 
a) Hướng dẫn các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ xây 

dựng kế hoạch hàng năm, gồm kế hoạch sản xuất, xuất khẩu, kế hoạch chuẩn bị đầu 
tư, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch sự nghiệp kinh tế, kế hoạch tín dụng 
Nhà nước. 

b) Tổng hợp, cân đối và hoàn chỉnh trình Bộ trưởng về kế hoạch phát triển 
ngành hàng năm, giao kế hoạch, thông báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, 
vốn sự nghiệp, vốn tín dụng Nhà nước ®èi víi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; 
thông báo chỉ tiêu kế hoạch ®èi víi các địa phương sau khi Nhà nước giao. 

c) Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, c¨n cø vµo yêu cầu thực tế đề xuất 
tr×nh Bé tr−ëng điều chỉnh kế hoạch hàng năm.  

4. Về công tác đầu tư: 
a) Chủ trì xác định chủ trương, mục tiêu, cơ chế phân cấp đầu tư đối với các 

dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và vốn tín dụng Nhà nước. 
b) Trình Bộ tr−ëng ra quyết định lập dự án đầu tư, chủ trì thẩm định đề 

cương và quản lý qu¸ tr×nh chuẩn bị đầu tư. 
c) Phối hợp nghiên cứu cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển của ngành để 

thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; chñ tr× tổng hợp các dự án có 
vốn đầu tư nước ngoài của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; phối hợp 
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với các Cục, Vụ chức năng thực hiện các quy định về xây dựng, thẩm định và tổ 
chức theo dõi thực hiện dự án có vốn đầu tư trong và ngoài nước. 

d) Giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư các dự án thuộc Bộ quản lý. 
đ) Giám sát, tr×nh Bé tr−ëng quyết định điều chỉnh dự án đầu tư. 
e) Tham gia xây dựng, hướng dẫn thực hiện các định mức đầu tư của ngành. 

5. Về công tác thống kê: 
a) Hướng dẫn và kiểm tra nghiệp vụ thống kê cho toàn ngành theo quy định 

của pháp luật. 
b) Thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 
c) Cung cấp cho lãnh đạo Bộ và các cơ quan liên quan số liệu thống kê, các 

báo cáo tháng, quí, năm của ngành theo quy định của pháp luật. 
d) Tổ chức điều tra thống kê theo yêu cầu của Nhà nước và của Bộ trưởng. 
đ) Trình Bộ trưởng công bố số liệu thống kê của ngành theo thẩm quyền. 

6. Thùc hiÖn mét sè quyÒn ®¹i diÖn chñ së h÷u cña Bé ®èi víi phÇn vèn nhµ 
n−íc t¹i c¸c doanh nghiÖp cã vèn nhµ n−íc thuéc Bé qu¶n lý: 

a) Tổng hợp kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư, xuất nhập khẩu, 
hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết kinh tế của các doanh nghiệp thuộc Bộ theo 
quy định của pháp luật. 

b) Tæng hîp vµ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t− ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh 
cña c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé qu¶n lý. 

c) Tham gia thẩm định phê duyệt phương án thành lập, sáp nhập, giải thể, cổ 
phần hoá, chuyển đổi sở hữu, bổ sung ngành nghề đối với doanh nghiệp Nhà nước 
thuộc Bộ. 

7. Về xúc tiến thương mại và hội nhập: 
a) Theo dõi tổng hợp, ®Ò xuÊt c¬ chÕ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn t×nh h×nh tiêu 

thụ hàng hóa nông lâm sản và xúc tiến thương mại trong ngành nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. 

b) Chñ tr× x©y dùng, thùc hiÖn hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế trong lĩnh 
vực thương mại nông lâm sản. 

8. Hướng dẫn triển khai thực hiện và tổng hợp các cân đối chủ yếu về vËt t−, thiÕt 
bÞ, hµng ho¸ thiÕt yÕu thuéc ngµnh vµ các quỹ dự trữ quốc gia theo phân công của Bộ 
trưởng. 

9. Theo dõi, tổng hợp, đề xuất các phương án để giải quyết những phát sinh 
về phòng chống giảm nhẹ thiên tai, công tác quốc phòng. 
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10. Theo dõi, tổng hợp và chủ trì lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm cña toàn ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. 

11. Tham gia cùng các Bộ, ngành thẩm định qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
đai của các địa phương. Theo dõi, đề xuất những biện pháp về quản lý và sử dụng 
đất đai đối với các đơn vị thuộc Bộ quản lý. 

12. Tham gia, thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Bộ.  

13. Quản lý công chức, viên chức, tài sản và các nguồn lực khác được giao. 

14. Đầu mối thực hiện các hoạt động về an ninh lương thực quốc gia. 

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. 

Điều 3. Tổ chức bộ máy 

1.  Lãnh đạo Vụ: 
Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo quy định. 
Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, 

trước pháp luật về các hoạt động của Vụ vµ thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và được Vụ trưởng phân công một 

số nhiệm vụ cụ thể; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc 
thực hiện nhiệm vụ được giao. Số lượng Phó Vụ trưởng không quá ba người; 
trường hợp vượt quá phải báo cáo Bộ trưởng. 

2. Công chức, viên chức của Vụ chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước 
pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy 
định của pháp luật. 

Vụ trưởng xây dựng Quy chế làm việc của Vụ trình Bộ trưởng phê duyệt và 
tổ chức thực hiện; bố trí công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn 
và nhiệm vụ được giao. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau m−êi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o 
ChÝnh phñ; thay thế Quyết định số 17 NN-TCCB/QĐ ngày 06 tháng 01 năm 1996 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Kế hoạch và quy hoạch và các quy định của 
Bộ trước đây trái với Quyết định này. 
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Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

1. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và quy hoạch bàn giao nguyên trạng Vụ Kế 
hoạch và quy hoạch cho Vụ trưởng Vụ Kế hoạch. 

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 
bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này./. 
 
 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Nơi nhận: 
- Như  Điều 5; 
- Bộ Néi vô; 
- Bé T− ph¸p; 
- V¨n phßng CP; 
- Lưu VP, TCCB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Lê Huy Ngọ 
 


